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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:             /TTr-SCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày         tháng 4 năm 2025




TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên” với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 về Khuyến công. Căn cứ vào các quy định hiện hành, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định về chính sách, quy chế quản lý, chương trình, kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:1].  [1:  - Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015,  Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.
- Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022  Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

Ngày 28 tháng 8 năm 2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Tại khoản 2, Điều 2 của Thông tư quy định “Đối với nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công địa phương đã được quyết định hoặc phê duyệt  theo quy định pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyết nghị về nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa phương, nhưng tối đa không quá niên độ ngân sách nhà nước năm 2024 và bảo đảm phù hợp quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định tại Thông tư này”. 
Căn cứ vào quy định trên, nội dung chi và mức chi cụ thể hoạt động khuyến công địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Do đó việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp theo quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Cụ thể hóa các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Việc xây dựng dự thảo Quyết định phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi khi văn bản được ban hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Quyết định do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bằng văn bản; được đăng công khai trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: dienbien.gov.vn để xin ý kiến rộng rãi theo quy định.
Dự thảo cũng đã được Mặt Trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phản biện ngày .......; Sở Tư pháp thẩm định tại văn bản số ......... 
Căn cứ vào các ý kiến tham gia của các đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia và ý kiến thẩm định.
(Có Báo cáo tiếp thu giải trình kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về quản lý kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên.
2. Đối tượng áp dụng
 a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).  
b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công.
3. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định (quy định trực tiếp) gồm 3 Điều; trong đó Điều 1 quy định nội dung sửa đổi, bổ sung; Điều 2 quy định hiệu lực của văn bản; Điều 3 quy định trách nhiệm thi hành.
4. Nội dung cơ bản
- Sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bỏ nội dung: mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công;
- Bãi bỏ các điều trong chương II quy định mức chi hoạt động khuyến công địa phương (lý do: đã quy định trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân).
V.  DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Nguồn nhân lực
Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
2. Nguồn kinh phí
Ngân sách Tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
3. Thời gian trình thông qua, ban hành
Thời gian trình: Tại kỳ họp Ủy ban nhân nhân dân tỉnh, tháng 6 năm 2025. Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr, QLCN,NL.
	  GIÁM ĐỐC
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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Nghị định số      /2025/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2025 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số      /TTr-SCT ngày    tháng   năm 2025;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 như sau:
“1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về quản lý kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên”
2. Bãi bỏ Chương II. Nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2025. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm THCB tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
	   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   CHỦ TỊCH






  Lê Thành Đô



